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Mẫu số: 01
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ

THIẾT KẾ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG 

XÃ:................, HUYỆN:............................
(Nếu thiết kế riêng từng công trình thì ghi tên công trình................., xã......, huyện..........)
...................., ngày        tháng      năm 20...

BAN QUẢN LÝ XÃ
TRƯỞNG BAN
(ký tên, đóng dấu)

NĂM 202....


PHẦN I: THUYẾT MINH

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên công trình: Kiên cố hóa kênh mương công trình.......... (trường hợp thiết kế từng công trình) hoặc xã ................. (trường hợp thiết kế chung nhiều công trình trong cùng hồ sơ), huyện ................. 

2. Địa điểm xây dựng: Tại thôn (tổ)........ (trường hợp thiết kế từng công trình) hoặc xã (phường, thị trấn)......... (trường hợp thiết kế chung nhiều công trình trong cùng hồ sơ), huyện (thành phố)..................., tỉnh Tuyên Quang.
3. Các căn cứ lập hồ sơ thiết kế kiên cố hóa kênh mương:

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  
Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 289/HDLN- SKHĐT- STC- SNN&PTNT-KBNN ngày 25/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT,  Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ hướng dẫn số        /HD-SNN ngày     /4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ Quyết định số ...... /QĐ-UBND ngày... tháng... năm... của Ủy ban nhân dân huyện (Thành phố) về việc (giao kế hoạch kiên cố hoá kênh mương....);

4. Tình hình hiện trạng hệ thống công trình thuỷ lợi của xã:

- Tổng số công trình thuỷ lợi của xã:....... công trình, bao gồm (hồ chứa..., đập dâng....., trạm bơm......, phai tạm......); tổng diện tích đảm bảo tưới (có thể lấy theo diện tích cấp bù TLP):.....ha.

- Tổng chiều dài kênh mương của xã:.........km. Trong đó: kênh đã kiên cố còn tốt.........km; kênh đã kiên cố bị hư hỏng phải xây dựng lại.........km; kênh đất còn lại  cần kiên cố hoá.........km. 
Cụ thể hiện trạng hệ thống kênh mương theo bảng thống kê sau:

	Tên công trình
	Tuyến kênh 
	Chiều dài (m)
	Diện tích tưới (ha)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Kênh đã kiên cố còn tốt
	Kênh đã kiên cố bị hư hỏng cần xây dựng lại
	Kênh đất còn lại chưa kiên cố
	
	Vụ mùa
	Vụ đông xuân
	Hoa màu

	 

 Công trình A

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 Công trình B

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 Công trình C

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……………
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	#
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ:
1. Kế hoạch kiên cố hoá kênh mương được giao năm ...... của xã.......: Tổng số .........km.
2. Phương án thiết kế kiên cố hoá kênh mương: 

Kiên cố hoá ....... tuyến kênh, tổng chiều dài.........km, kết cấu bằng bê tông đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500. Đảm bảo phục vụ tưới cho........ ha. Trong đó:....ha lúa vụ mùa,.....ha lúa vụ đông xuân,........ha hoa màu. 

Quy mô xây dựng cụ thể như bảng sau:

	Tên công trình
	Tuyến kênh thiết kế kiên cố hoá
	Chiều dài kiên cố hoá (m)
	Diện tích phục vụ tưới (ha)
	Chọn mặt cắt kênh Parabol       (bxh)cm
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	Làm mới
	Xây dựng lại
	
	Vụ mùa
	Vụ đông xuân
	Hoa màu
	
	

	 

 Công trình A

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 Công trình B

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

 Công trình C

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Điều kiện vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng: (Thống kê cự ly vận chuyển bộ cấu kiện, vật liệu xây dựng trung bình từ địa điểm tập kết đến từng tuyến kênh)
Cụ thể được tổng hợp theo bảng thống kê sau:

	Tên công trình
	Tuyến kênh
	Cự ly vận chuyển bộ cấu kiện (km)
	Ghi chú

	 

 Công trình A

 
	Tuyến 1
	
	Tính trung bình từ điểm tập kết ô tô đến được đến giữa tuyến kênh cần kiên cố hoá

	
	Tuyến 2
	
	

	
	Tuyến…
	
	

	 

 Công trình B

 
	Tuyến 1
	
	

	
	Tuyến 2
	
	

	
	Tuyến…
	
	

	 

 Công trình C

 
	Tuyến 1
	
	

	
	Tuyến 2
	
	

	
	Tuyến…
	
	

	………………….
	………….
	
	

	………………….
	…………..
	
	




4. Kết quả khảo sát một số đơn giá thực tế tại địa phương:

- Đơn giá thực tế 1 ngày công lao động phổ thông tại địa phương như khuân vác, đào, đắp đất....:........đ/công.

- Đơn giá thực tế 1 ngày công lao động của thợ xây, trát, lắp đặt...tại địa phương:.........đ/công.

- Đơn giá thực tế xi măng tại địa phương: .........đ/tấn.

PHẦN II: DỰ TOÁN
I. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG: (Có bảng thống kê khối lượng xây dựng các tuyến kênh kèm theo)
Bảng thống kê khối lượng xây dự0ng kiên cố hoá kênh mương xã ……………..

	Tên công trình
	Tuyến kênh thiết kế kiên cố hoá
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	Đào móng kênh (m3)
	Đắp đất mang kênh (m3)
	Phá khối xây, bê tông cũ (m3)
	Cấu kiện mương Parabol (30x45) loại 1,1m (cái)
	Cấu kiện mương Parabol (30x45) loại 2,2m (cái)
	Cấu kiện mương Parabol (38x51) loại 1,1m (cái)
	Cấu kiện mương Parabol (38x51) loại 2,2m (cái)
	Cấu kiện gối kê mương (cái)
	Cấu kiện Góc ngoặt trái 90 độ (cái)
	CK cửa chia nước ra kênh nhánh (Trái) (cái)
	CK cửa chia nước ra kênh nhánh (Phải) (cái)
	CK có lỗ lấy nước vào ruộng (Trái) (cái)
	CK có lỗ lấy nước vào ruộng (Phải) (cái)
	Xi măng trát khớp nối (kg)
	

	 

 Công trình A

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	Cấu kiện phía trái hoặc phải tuyến kênh là tính từ đầu kênh về cuối kênh.

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 

 Công trình B

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 

 Công trình C

 
	Tuyến 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Tuyến 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Tuyến…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	#
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Khi lắp đặt cấu kiện mương bê tông đúc sẵn phải lắp đặt khớp nối cấu kiện phía thượng lưu đè lên trên cấu kiện phía hạ lưu và đó cũng là nguyên tắc để xác định cấu kiện trái, phải.

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG: 
1. Dự toán chi tiết phần nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến kênh:
1.1. Tuyến 1 (ghi tên tuyến kênh), thuộc công trình thuỷ lợi (ghi tên công trình có tuyến kênh). Dự toán chi tiết như bảng sau:
	STT
	Tên công việc
	ĐV Tính
	Khối lượng
	Định mức công
	Đơn giá
	Thành tiền (Đồng)

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	1 ngày công
	Vật liệu
	Nhân công

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8=4*6)
	(9=4*5*7)

	1
	Đào móng bằng thủ công
	m3
	
	
	
	
	
	

	2
	Đắp mang kênh mương, 
	m3
	
	
	
	
	
	

	3
	Phá dỡ kênh bê tông cũ bằng thủ công
	m3
	
	
	
	
	
	

	4
	Phá dỡ kênh xây đá, gạch cũ bằng thủ công
	m3
	
	
	
	
	
	

	5
	Lắp đặt CKBT kênh đúc sẵn, loại 1,1m 
	Cái
	
	
	
	
	
	

	6
	Lắp đặt CKBT kênh đúc sẵn, loại 2,2m
	Cái
	
	
	
	
	
	

	7
	Lắp đặt CKBT đúc sẵn, gối kê
	Cái
	
	
	
	
	
	

	8
	Lắp đặt CKBT góc ngoặt 90 độ đúc sẵn, 
	Cái
	
	
	
	
	
	

	9
	Lắp đặt CKBT cửa chia nước đúc sẵn, 
	Cái
	
	
	
	
	
	

	10
	Ống nhựa đường kính 40mm 
	cái
	
	
	
	
	
	

	11
	Ống nhựa đường kính 60mm 
	cái
	
	
	
	
	
	

	12
	Khóa nhựa đường kính 40mm
	cái
	
	
	
	
	
	

	13
	Khóa nhựa đường kính 60mm
	cái
	
	
	
	
	
	

	14
	Ống nhựa đường kính 40mm 
	cái
	
	
	
	
	
	

	15
	Mua xi măng trát khớp nối
	kg
	
	
	
	
	
	

	16
	Vận chuyển bộ cấu kiện loại…cự ly ….. m
	Cấu kiện
	….
	…..
	
	…..
	
	………

	
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng dự toán
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Xem cách xác định đơn giá, khối lượng trong phần hướng dẫn.
1.2. Các tuyến kênh tiếp theo lập dự toán chi tiết tương tự như bảng trên.

2. Tổng hợp dự toán kinh phí phần nhân dân đóng góp:
	Số TT
	Tên công trình
	Tuyến kênh
	Kinh phí nhân dân đóng góp
	Ghi chú

	
	
	
	Tiền mua xi măng 
	Tiền công nhân công thi công xây lắp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công trình A
	Tuyến 1
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 2
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 3
	 
	 
	 

	2
	Công trình B
	Tuyến 1
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 2
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 3
	 
	 
	 

	3
	Công trình C
	Tuyến 1
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 2
	 
	 
	 

	
	
	Tuyến 3
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Số liệu trong bảng này được tổng hợp từ bảng dự toán phần nhân dân đóng góp chi tiết các tuyến kênh. 
PHẦN III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban quản lý xã…………...…… đề nghị Ủy ban nhân dân xã .............................. khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kiên cố hóa kênh mương xã .............................., huyện.................................. tỉnh Tuyên Quang năm 202..... để tổ chức triển khai thi công sớm đưa vào phục vụ sản xuất./.

	
	Tuyên Quang, ngày       tháng    năm 202....

	Người lập
	TRƯỞNG BAN

	(Ký, ghi rõ họ và tên)
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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